	PHÒNG GD&ĐT GIAO THỦY
TRƯỜNG THCS GIAO NHÂN


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Ngữ văn - Lớp 9
Thời gian làm bài: 120  phút 


I. MỤC TIÊU 

1. Năng lực

1.1. Năng lực đặc thù:

- HS được rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản, kĩ năng viết.

- HS biết tự đánh giá bản thân để điều chỉnh phương pháp học.

1.2. Năng lực chung: 

- HS biết cách ôn tập và làm bài thi tổng hợp một cách hiệu quả.

- HS được rèn sự linh hoạt, sáng tạo khi làm bài kiểm tra.

2. Phẩm chất

- Giáo dục ý thức chăm chỉ, nỗ lực tự giác trong học tập.

II. MA TRẬN

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức


	Tổng

%

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Tiếng Việt
	Lời dẫn, từ Hán Việt; thành ngữ, phương châm hội thoại, biện pháp tu từ; từ ghép; nghĩa của từ.
	7
	
	1
	
	
	
	
	
	20

	2
	Đọc -hiểu
	Văn bản truyện
	0
	2
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	25

	3
	Làm văn
	Viết bài văn thuyết minh
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	50

	Tổng
	1,75
	0,5
	0,25
	1,0
	0
	1,0
	0
	10
	100

	Tỉ lệ (%)
	30,25
	20,75
	30
	10
	

	Tỉ lệ chung
	60
	40
	


III. ĐỀ KIỂM TRA
	PHÒNG GD&ĐT GIAO THỦY
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Ngữ văn - Lớp 9
Thời gian làm bài: 120 phút 


(Đề gồm 02 trang)                           
Phần I. Tiếng Việt  (2,0 điểm)
 
Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.

Câu 1. Phần in đậm trong câu văn: “Con bé cứ đứng trong bếp nói vọng ra: - Cơm chín rồi!” (Nguyễn Quang Sáng) là gì?

	A. Lời dẫn trực tiếp
	B. Lời dẫn gián tiếp

	C. Ý dẫn trực tiếp
	D. Ý dẫn gián tiếp


Câu 2. Những người cùng học một thầy thì gọi là:
	A. đồng dao.
	B. đồng bào.

	C. đồng thoại.
	D. đồng môn.


Câu 3. Trường hợp nào sau đây không phải là thành ngữ?

	A. Mặt nặng mày nhẹ
	B. Chia ngọt sẻ bùi

	C. Góc bể chân trời
	D. Mềm nắn rắn buông


Câu 4. Câu tục ngữ “Học ăn, học nói, học gói, học mở” liên quan đến phương châm hội thoại nào?
	A. Phương châm về lượng
	B. Phương châm về chất

	C. Phương châm lịch sự
	D. Phương châm quan hệ


Câu 5. Phần in đậm trong câu thơ sau sử dụng biện pháp tu từ nào?

“Áo bào thay chiếu anh về đất

 Sông Mã gầm lên khúc độc hành” (Quang Dũng)

	A. Ẩn dụ
	B. So sánh
	C. Nói giảm nói tránh
	D. Nói quá


Câu 6. Thuật ngữ nào sau đây thuộc bộ môn Ngữ văn?

	A. Hình thang
	B. Hình tượng
	C. Hình khối
	D. Hình hài


Câu 7. Từ nào sau đây là từ ghép?
	A. Thúng mủng
	B. Thủng thẳng
	C. Thùng thình
	D. Thình lình


Câu 8. Từ “tay” nào trong những trường hợp sau được dùng với nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ?

	A. Nó là một tay đua chuyên nghiệp.
	B. Tay ghế này bị gãy.

	C. Tay bạn An bị đau.
	D. Anh ấy viết bằng tay trái.


Phần II. Đọc - hiểu văn bản (2,5 điểm)
   
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
(…) Vào một buổi chiều thứ bảy tôi và cậu hàng xóm trốn trong sân nhà bà lão và xăm xoi tìm mấy hòn đá để ném lên mái nhà bà. Tôi chọn một cục đá tròn nhẵn và ném đi. Nhưng vì cục đá quá trơn, nó đã trượt khỏi tay tôi và lao đi chệch hướng, đâm thẳng vào cửa sổ nhà bà lão. “Xoảng”. Chỉ một khắc sau tiếng kính vỡ, hai đứa tôi vọt ra khỏi sân nhà bà còn nhanh hơn cả tên bắn.
 Buổi tối hôm đó, tôi nơm nớp lo sợ bà sẽ phát hiện ra việc tôi làm và mách cha mẹ tôi. Tuy nhiên vài ngày sau đó khi chắc chắn rằng mình sẽ không thể bị phát hiện, tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì đã làm vỡ kính nhà bà. 
Sau khi suy nghĩ kĩ, tôi quyết định tiết kiệm tiền giao báo trong ba tuần để đền tiền kính vỡ cho bà. Theo tính toán của tôi thì bảy đô-la có thể đủ để bà thay kính mới. Tôi cho tiền vào phong bì kèm theo một bức thư xin lỗi về việc tôi đã gây ra. Tôi đợi đến khi trời tối hẳn rồi nén bỏ phong bì vào thùng thư trước cửa nhà bà. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn.
 Ngày hôm sau tôi đến nhà bà giao báo như thường lệ. Bà cảm ơn tôi về tờ báo và nói: “Bà có cái này cho cháu”. Đó là một túi bánh quy. Tôi cảm ơn bà và vừa ăn bánh vừa tiếp tục đi giao báo. Sau khi ăn vài cái bánh, tôi phát hiện có một phong bì nằm trong túi bánh. Tôi mở phong bì và ngỡ ngàng trước những gì mình thấy. Bà lão đã đặt vào đó bảy đô-la và một mảnh giấy nhỏ có viết: “Bà rất tự hào về cháu”

 (Theo Còn sống còn yêu thương,
 NXB Tổng hợp Tp HCM, 2019. tr.174-175)
Câu 1. (0,25 điểm) Cậu bé trong văn bản đã mắc phải lỗi lầm gì? 

Câu 2. (0,25 điểm) Để sửa chữa lỗi lầm, cậu đã làm như thế nào?  

Câu 3. (1,0 điểm) Nêu cách hiểu của em về câu nói của bà lão ghi trong mảnh giấy.
Câu 4. (1,0 điểm) Thông điệp ý nghĩa nhất mà em rút ra từ văn bản là gì? Lí giải vì sao?

Phần III. Làm văn (5,5 điểm) 
Câu 1. (1,5 điểm) Viết một đoạn văn (khoảng 10 đến 13 dòng) để triển khai luận điểm sau: Biết thừa nhận sai lầm trong cuộc sống là một điều vô cùng quan trọng.
Câu 2. (4,0 điểm) Thuyết minh về một loài cây phổ biến ở quê hương em.

------- HẾT ------
Họ tên thí sinh:…………….…….……… Số báo danh:…………………..……………
Chữ ký giám thị 1:…………..……......   Chữ ký giám thị 2:………………………….
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HDC gồm 03 trang
Phần I. Tiếng Việt  (2,0 điểm) 

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	D
	C
	C
	B
	A
	B



(Mỗi đáp án đúng cho 0,25 điểm)
        Phần II. Đọc - hiểu văn bản (2,5 điểm)

	Câu
	
	Điểm

	1. 
	- Cậu bé đã mắc phải lỗi ném vỡ kính nhà bà lão: 
	0,25đ

	2.
	- Để sửa chữa lỗi lầm, cậu đã tiết kiệm tiền để đền kính vỡ cho bà. 
	0,25đ

	3. 

	Câu nói của bà lão ghi trong mảnh giấy:

- Thể hiện sự tha thứ của bà cho lỗi lầm của cậu bé;

- Thể hiện sự khen ngợi/khích lệ về hành động dũng cảm dám nhận lỗi và sửa chữa lỗi lầm của cậu.

(Mỗi ý đúng cho 0,5đ. Hs có cách diễn đạt khác, hợp lí vẫn cho điểm)
	1,0đ

	4. 

	*Thông điệp: HS lựa chọn một thông điệp ý nghĩa trong những thông điệp sau:

- Lỗi lầm sẽ luôn được tha thứ nếu người phạm lỗi đủ can đảm để thừa nhận và sửa chữa sai lầm của mình.

- Lòng tha thứ, bao dung luôn giúp con người có thêm niềm tin, động lực để sống tốt đẹp hơn.

-….

(HS chỉ được chọn đúng 01 thông điệp: cho 0,5đ)

*Lí giải: hợp lí, thuyết phục, phù hợp với chuẩn mực,…: cho 0,5đ.

(HS có cách diễn đạt khác, hợp lí vẫn cho điểm)
	0,5đ
0,5đ



Phần III. Làm văn (5,5 điểm)

Câu 1. (1,5đ)

	1. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn và yêu cầu về dung lượng.
	0,25

	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Biết thừa nhận sai lầm trong cuộc sống là một điều vô cùng quan trọng.
	0,25

	2. Triển khai vấn đề nghị luận: Bày tỏ suy nghĩ về vấn đề bằng lập luận chặt chẽ với lí lẽ, dẫn chứng phù hợp, thuyết phục. Dưới đây là một hướng triển khai:

*Lí lẽ:

- Giúp cho bản thân tốt lên từng ngày, hoàn thiện nhân cách;

- Lấy lại niềm tin của người khác đối với bản thân mình;

- Khiến cho chính bản thân thanh thản, đem lại những bài học bổ ích.

- Người biết nhận lỗi và sửa lỗi là người biết nhìn nhận thực tế, sẽ được người khác nhìn nhận và đánh giá cao….

*Dẫn chứng: Đưa ra dẫn chứng cụ thể.
	0,75

	3. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt; có cách diễn đạt sáng tạo, mới mẻ về vấn đề.
	0,25

	*Cách cho điểm:

- Điểm 1,25 -> 1,5: Đảm bảo các yêu cầu trên, có sức thuyết phục cao với lí lẽ và dẫn chứng hợp lí, lập luận chặt chẽ, diễn đạt có giọng điệu.

- Điểm 0,75 -> 1,0: Đảm bảo tương đối đầy đủ các yêu cầu trên, có sức thuyết phục, diễn đạt mạch lạc. 

- Điểm 0,25 -> 0,5: Đảm bảo các yêu cầu trên ở mức độ sơ sài, lập luận chưa thực sự thuyết phục, còn có nhiều lỗi chính tả.

- Điểm 0: Không làm hoặc lạc đề.
	


Câu 2. (4,0đ)
	1. Cấu trúc: Đảm bảo cấu trúc của bài văn thuyết minh:

- Bài viết có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. (Mở bài dẫn dắt tự nhiên để giới thiệu đối tượng thuyết minh; thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ để làm nổi bật nguồn gốc, đặc điểm, quá trình sinh trưởng phát triển, lợi ích; Kết bài bày tỏ thái độ đối với đối tượng).

- Biết sử dụng hiệu quả các biện pháp nghệ thuật, yếu tố miêu tả trong văn thuyết minh.
	0,5đ

	2. Nội dung: Có thể triển khai các ý cơ bản sau: 

- Mở bài:Giới thiệu đối tượng thuyết minh. 0,25đ
- Thân bài: 2,5đ
+ Nguồn gốc;
+ Đặc điểm;
+ Quá trình sinh trưởng, phát triển;
+ Lợi ích.

- Kết bài: Bày tỏ thái độ đối với đối tượng: 0,25đ.
	3,0đ

	3. Chính tả, chữ viết: Đảm bảo chuẩn chính tả, chữ viết sạch sẽ,…
	0,25đ

	4. Sáng tạo: Bài thuyết minh có nét đặc sắc, sáng tạo, sử dụng hình ảnh, ngôn ngữ trong sáng, hấp dẫn ...
	0,25đ

	*CÁCH CHO ĐIỂM:

- Điểm 3,5 – 4,0: Đảm bảo tốt tất cả các yêu cầu, sử dụng tốt các biện pháp nghệ thuật ,yếu tố miêu tả trong văn thuyết minh diễn đạt sinh động, hấp dẫn.
- Điểm 2,75 – 3,25: Lựa chọn được các sự việc, các chi tiết tiêu biểu, đúng trọng tâm, có sử dụng khá tốt các biện pháp nghệ thuật , yếu tố miêu tả , đôi chỗ diễn đạt chưa thật hay.

- Điểm 2,0 - 2,5: Đảm bảo được một 1/2 số ý, văn viết bước đầu biết sử dụng
 biện pháp nghệ thuật,  yếu tố miêu tả , còn mắc một số lỗi về chính tả, dùng từ đặt câu.

- Điểm 1,25 – 1,75: Nội dung chưa thật phong phú, đạt 1/3 số ý, chưa biết kết hợp các biện pháp nghệ thuật, yếu tố miêu tả, còn mắc nhiều lỗi về chính tả, dùng từ đặt câu.

- Điểm 0,5 – 1,0: Nội dung bài viết rất sơ sài, , chưa biết vận dụng các biện pháp nghệ thuật, yếu tố miêu tả , diễn đạt lủng củng tối nghĩa...

- Điểm 0: Không viết bài hoặc lạc đề hoàn toàn.



…. HẾT…
4

